Trường: THCS Nam Hải                       Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tổ Khoa học tự nhiên	
BÀI 3: SỬ DỤNG KÍNH LÚP
Môn học/Hoạt động giáo dục: KHTN; Lớp: 6
Thời gian thực hiện: 01 tiết (Tiết theo KHGD: 06)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức	
- Cách sử dụng kính lúp. 
- Cấu tạo của kính lúp cầm tay.
- Các loại kính lúp thông dụng.
- Cách bảo quản kính lúp.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự học và tự chủ:
+ Chủ động, tích cực nhận tất cả các nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ GV giao. 
+ Tự quyết định cách thức thực hiện, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm khi hoạt động nhóm.
+ Tìm kiếm thông tin, tham khảo nội dung sách giáo khoa về cấu tạo của kính lúp cầm tay, các loại kính lúp thông dụng.
+ Tự đánh giá quá trình và kết quả thực hiện của các thành viên và nhóm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong hoạt động nhóm (tìm hiểu về cấu tạo và một số loại kính lúp thông dụng, tìm hiểu về cách sử dụng kính lúp):
+ Tập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh và đảm bảo trật tự. 
+ Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
+ Hỗ trợ các thành viên trong nhóm cách thực hiện nhiệm vụ.
+ Ghi chép kết quả làm việc nhóm một cách chính xác, có hệ thống.
+ Thảo luận, phối hợp tốt và thống nhất ý kiến với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ nhóm. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
+ Giải quyết được vấn đề quan sát các vật nhỏ trong cuộc sống và nghiên cứu khoa học.
+ Nêu được nhiều biện pháp bảo quản kính lúp đúng cách. 
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
[bookmark: _Hlk63545956]a. Nhận thức khoa học tự nhiên: 
- Nêu được cấu tạo của kính lúp cầm tay. 
[bookmark: _Hlk69675273]- Nêu được tên các loại kính lúp thông dụng.
- Nêu được cách sử dụng kính lúp.
- Xác định được loại kính lúp thích hợp để sử dụng trong các công việc khác nhau.
- Nêu được cách bảo quản kính lúp.
b. Tìm hiểu thế giới tự nhiên:
- HS sử dụng được kính lúp cầm tay quan sát được rõ nét hình ảnh vật có kích thước nhỏ. 
c. Vận dụng kiến thức, kỹ năng:
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng sử dụng kính lúp vào thực tế để quan sát các vật nhỏ.
3. Về phẩm chất Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện tất cả các nhiệm vụ.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm và vẽ hình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên
- Hình ảnh phân biệt hoa tay và vân tay thường.
- Phiếu học tập số 1 cho mỗi nhóm.
- Phiếu học tập số 2, 3 cho cá nhân HS.
- Kính lúp cho các nhóm (tối thiểu mỗi nhóm 1 chiếc).
2. Học sinh
- Vở ghi, sgk.
- Mỗi HS chuẩn bị 1 chiếc lá (không to quá 1 bàn tay).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề học tập và tìm hiểu về kính lúp.
b. Nội dung: Học sinh tự đếm hoa tay của mình và nhận ra sự khó khăn khi nhìn các vật có kích thước nhỏ bằng mắt thường nên ta cần sử dụng kính lúp.
[bookmark: page2_0]c. Sản phẩm: 
- HS báo cáo số hoa tay của mình bằng cách giơ tay.
- HS trả lời được cần sử dụng kính lúp để nhìn các vật nhỏ dễ dàng hơn.
d. Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu về hoa tay và yêu cầu HS tự đếm số hoa tay của mình trong 30s.
+ Hoa tay là vân ở đầu ngón tay có dạng hình xoáy tròn.
[image: Hoa tay là gì? Xem tính cách của người đó qua số hoa tay]
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân đếm số hoa tay của mình.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV hỏi số HS có 9-10/ 6-8/≤ 5 hoa tay giơ tay.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV dẫn dắt HS làm rõ vấn đề cẩn giải quyết: 
+ Con có gặp khó khăn gì khi đếm hoa tay của mình không?
+ Có một dụng cụ có thể giúp ta nhìn rõ được những vật nhỏ như dấu vân tay, một con bọ cánh cứng hoặc gân của một chiếc lá, con có biết đó là dụng cụ nào không?
=> Nêu câu hỏi: Vậy kính lúp có tác dụng gì?
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về kính lúp (10 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động quan sát trực tiếp một kính lúp đơn giản để HS tự tìm hiểu được cấu tạo và công dụng của kính lúp.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát cho mỗi nhóm một kính lúp cầm tay và yêu cầu HS mô tả cấu tạo của nó.
+ Hướng dẫn HS quan sát một số kính lúp thông dụng trong hình 3.1/SGK để nhận biết được bộ phận chính của kính lúp.
+ Yêu cầu HS nêu công dụng của kính lúp.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
- GV quan sát, hướng dẫn HS
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
[bookmark: _Hlk145225737]- GV gọi 1 HS bất kì trình bày báo cáo kết quả đã tìm được. HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.
*Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
- GV: Các kính lúp đều có công dụng phóng to ảnh của một vật được quan sát từ 3 đến 20 lần
	I. Tìm hiểu về kính lúp
Công dụng của kính lúp:
- Phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học
- Dùng để đọc sách, soi mẫu vải, nghiên cứu tem, sửa chữa đồng hồ, sửa chữa vi mạch điện tử, ...



Hoạt động 2.2: Sử dụng và bảo quản kính lúp (13 phút)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động sử dụng kính lúp để quan sát rõ các vật nhỏ, HS sẽ tự khám phá được cách điều chỉnh kính lúp để nhìn rõ vật, nhận biết được sự khác biệt về kích thước của vật khi nhìn qua kính lúp so với khi quan sát trực tiếp bằng mắt thường.
b. Nội dung: 
- Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi cách sử dụng kính lúp.
- HS hoạt động cá nhân xác định các hành động bảo quản kính lúp đúng/sai cách.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: Tổ chức cho HS dùng kính lúp cầm tay để quan sát một chiếc lá theo nhóm.
+ Hướng dẫn HS tự dịch chuyển kính lại gần hoặc ra xa vật cho đến khi nhìn chiếc lá thật rõ nét (rõ các gân nhỏ trên chiếc lá).
+ Yêu cầu HS mô tả lại cách điểu chỉnh khoảng cách của kính lúp như thế nào sẽ quan sát được vật rõ nét.
- GV đưa tình huống: Nhà bạn Mai có 1 chiếc kính lúp thường xuyên được sử dụng. 
Hãy xác định những hành động bảo quản kính lúp của bố Mai, mẹ Mai, Mai và em gái là đúng hay sai.
1. Bố Mai dùng kính lúp xong tiện chỗ nào để luôn chỗ đó.	
2. Mẹ Mai thường xuyên lau chùi kính lúp bằng khăn mềm.	
3. Mẹ Mai vệ sinh kính lúp xong sẽ bọc kính bằng giấy mềm rồi cất vào hộp.	4. Mai dùng kính xong sẽ rửa kính với nước sạch hoặc nước rửa kính.	
5. Mai để kính ở cạnh chậu cây cho tiện lần sau sử dụng	
6. Em gái Mai để kính vào thùng đồ chơi của mình.	
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
- GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
*Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả
- GV gọi nhóm khác nhận xét, đánh giá.
*Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét.
	II. Sử dụng và bảo quản kính lúp
1. Sử dụng
· Đặt kính lúp gần sát vật mẫu, mắt nhìn vào mặt kính.
· Từ từ dịch kính ra xa vật, cho đến khi nhìn thấy vật rõ nét.
2. Bảo quản
· Lau chùi, vệ sinh kính thường xuyên bằng khăn mềm.
· Sử dụng nước sạch hoặc nước rửa kính lúp chuyên dụng (nếu có).
· Không để mặt kính lúp tiếp xúc với các vật nhám, bản. 



Hoạt động 3: Luyện tập (12 phút)
a. Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học về cấu tạo, cách sử dụng, cách bảo quản kính lúp.
b. Nội dung: 
- HS dùng kính lúp đếm lại xem mình có bao nhiêu hoa tay.
- HS trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm kết hợp trò chơi Bí mật kho báu cổ.
Luật chơi: Có 5 rương kho báu, để mở mỗi rương cần trả lời đúng 1 câu hỏi tương ứng với PHT số 3. Nếu lớp mở được tất cả các kho báu thì sẽ được thưởng quà tập thể, nếu sót kho báu thì chỉ có các bạn mở được kho báu có quà.
Nội dung câu hỏi:
[bookmark: _Hlk69683892]Câu 1. Có thể sử dụng kính lúp để quan sát vật nào sau đây? 
[image: Những cách tự nhiên loại bỏ vết muỗi đốt ngay tại nhà]                                    [image: Tả con voi lớp 4] 
A. Xác một con muỗi.                             B. Toàn bộ cơ thể một con voi.
[image: ]                                     [image: Những bí ẩn của Mặt trăng - VietNamNet]
C. Tế bào thịt quả cà chua.	D.  Mặt trăng.
Câu 2. Tấm kính dùng làm kính lúp
A. có phần rìa dày hơn phần giữa.
B. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
C. lồi hoặc lõm.
D. có hai mặt phẳng.
[bookmark: _Hlk72588583]Câu 3. Người nào dưới đây sử dụng loại kính lúp không phù hợp?
        A.Chú Quang dùng kính lúp để bàn có đèn để sửa bảng vi mạch điện tử.
        B.Cô Nga dùng kính lúp để bàn để soi mẫu vải.
C.Bạn Huy dùng kính lúp cầm tay để quan sát cây nấm.
        D.Bạn Hoa dùng kính lúp đeo mắt để xem tivi.
Câu 4. Sử dụng kính lúp cầm tay như thế nào là đúng?
A.Đặt kính gần sát mắt. 
B.Đặt kính rất xa vật.
C.Đặt kính gần sát vật rồi đưa kính ra xa dần để thấy rõ vật.
        D.Đặt kính chính giữa mắt và vật.
Câu 5. Hành động nào sau đây bảo quản kính không đúng cách?
        A.Cất kính ở nơi khô ráo.
        B.Rửa kính với nước sạch.
        C.Thường xuyên lau chùi kính lúp bằng khăn mềm.
        D.Để mặt kính tiếp xúc trực tiếp với không khí.
c. Sản phẩm: 
- Số hoa tay cá nhân HS đếm được.
- Đáp án 5 câu hỏi trắc nghiệm: 1-A, 2-B, 3-D, 4-C, 5-D.
d. Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS sử dụng kính lúp quan sát và đếm lại xem mình có bao nhiêu hoa tay.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân sử dụng kính lúp quan sát và đếm lại xem mình có bao nhiêu hoa tay.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi 1 HS bất kì trình bày báo cáo kết quả đã tìm được. HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét.
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức HS chơi trò chơi củng cố kiến thức: Bí Mật Kho Báu Cổ.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm trong PHT số 3 trong 2 phút.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trao đổi phiếu với bạn bên cạnh.
- GV gọi ngẫu nhiên 5 HS lần lượt chơi trò chơi (chọn rương kho báu chứa câu hỏi và nêu đáp án của mình)
Mỗi câu hỏi tương đương 2 điểm (5 câu 10 điểm). GV hỏi có bao nhiêu bạn được 8 điểm trở lên.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Đánh giá kết quả giờ học.
Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: 
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng sử dụng kính lúp vào thực tế để quan sát các vật nhỏ.
b. Nội dung: 
HS sử dụng kính lúp hoặc phần mềm kính lúp quan sát các vật nhỏ và chụp ảnh lại.
c. Sản phẩm: 
- Hình ảnh những vật nhỏ đã được HS quan sát bằng kính lúp hoặc phần mềm kính lúp.
[bookmark: page3_0]d. Tổ chức thực hiện: 
- GV giới thiệu với HS một số phần mềm kính lúp trên điện thoại: Clingme, Kính lúp,…
- GV yêu cầu HS về nhà sử dụng kính lúp hoặc phần mềm kính lúp để quan sát một số vật có kích thước nhỏ rồi chụp lại ảnh của chúng.
- VD: Lá cây, cây nấm, con kiến, con muỗi, da cá, sợi vải, hạt cát, …

[bookmark: _GoBack]* Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau
* Đối với tiết học này
- Học bài. Làm bài tập.
* Đối với tiết học sau
- Đọc nội dung bài sau: Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học/sgk/15.
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